V- HÀNG NỘI THẤT VÀ GIA DỤNG

V- THẢM

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	5701
	Thảm có dây buộc
	Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	5702
	Thảm dệt bằng vải gồm cả thảm dệt tay
	Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	5703
	Thảm dệt có múi
	Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	5704
	Thảm nỉ
	Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	5705
	Các loại thảm khác
	Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có quy định pháp luật đặc biệt nào cho khoản này

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán

1 - Gắn nhãn mác theo Luật gắn nhãn mác đôí với hàng gia dụng

Trong số các loại thảm, thảm có dây buộc (không phải là loại thảm nỉ) phải có nhãn liệt kê các chi tiết phù hợp theo yêu cầu của pháp luật. Các sản phẩm sẽ không được bán nếu không có các nhãn mác này. Xem chi tiết tại phần 4 về việc gắn nhãn mác (Xem chi tiết tại phụ phần 2 về Thủ tục gắn nhãn mác).

2- Luật chống cháy

Bất cứ tấm thảm nào rộng hơn 2 mét vuông sử dụng trong các tòa nhà (chẳng hạn trong tòa nhà cao tầng, các công trình ngầm, cửa hàng, rạp hát, nhà nghỉ hoặc bệnh viện phải được Hiệp hội chất làm chậm cháy của Nhật Bản xác định và có sử dụng chất làm chậm cháy, dựa theo các điều khoản của Thuật Chống cháy.

Hơn nữa, pháp luật quy định rằng các sản phẩm chống cháy phải được gắn nhãn "chống cháy". Muốn biết chi tiết về tiêu chuẩn làm chậm cháy và nhãn mác chống cháy, hãy liên hệ với Hiệp hội chất làm chậm cháy của Nhật Bản.

3- Thiết kế nội thất

 Việc trải các loại thảm cuốn phải có giấ~v phép hành nghề làm nội thất của Tỉnh trưởng.

4- Đạo luật chống cánh bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xem chi tiết tại Phụ lục V.

1. 3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Gắn nhãn mác theo Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Ban Chính sách

Thông tin và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Chống cháy Phòng Chống cháy, Cơ quan Quản lí thảm họa và hỏa hoạn

http://www.fdma.go.jp 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập' quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

- Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS)

Phòng Kế hoạch và Phát triển tiêu chuẩn, Cục Môi trường, Chính sách Khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/e-page/f_home.htm 

- Ký hiệu JIS

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản 

http://www.jsa.or.jp/default_english.asp 

- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1- Gắn nhãn mác theo Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng

Các loại thảm eo đây buộc phải được gắn nhãn mác theo thành phần sợi. Hơn

thế, tên của cơ sở gắn nhãn cũng phải được ghi vào. Các nhãn mác phải được gắn Ở

nơi khách hàng có thể nhìn rõ.

Thí dụ về việc dãn nhãn mác đối với thảm
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2- Gắn nhãn mác theo Luật Chống cháy

Các loại thảm chống cháy phải gắn nhãn chống cháy dưới đây. Nhãn mác chỉ có thể được gắn bởi các bên được chỉ định bởi Giám đốc của CƠ quan phòng hỏa. Cơ sở gắn nhãn mác phải được xác định bởi loại nhãn.

Thí dụ về Ký hiệu chống cháy
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2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

1- Gắn nhãn mác theo Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (Ký hiệu JIS)

Theo Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp của Nhật Bản (Luật JIS), các tiêu chuẩn được định ra để quy định tiêu chất lượng sản phẩm công nghiệp. Các sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn JSI có thể được gắn ký hiệu JIS. Một số sản phẩm cụ thể có thể được gắn ký hiệu JIS ("Hệ thống gắn ký hiệu JIS"). Đối với thảm, thảm nỉ và  thảm dệt được gắn nhãn của hệ thống JIS.

Để biết chi tiết, xin liên hệ với Phòng Kế hoạch và Phát triển Tiêu chuẩn, Cục Môi trường, Chính sách Khoa học và Công nghệ Công nghiệp.

Ký hiệu JIS
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V- 2 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	3918
	Giấy dán tường ni - lông
	Luật Tiêu chuẩn Xây dựng Luật dược

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	4818
	Giấy dán tường
	Luật Tiêu chuẩn Xây dựng Luật dược

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	5905
	Giấy dán tường bằng chất liệu vải
	Luật Tiêu chuẩn Xây dựng Luật dược

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1 Quy định pháp lý và thủ tục tại thời diểm nhập khẩu

Không có quy định pháp Iuật nào cụ thể

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán (lắp đặt)

1- Luật tiêu chuẩn xây dựng

Các điều khoản của Luật Tiêu chuẩn xây dựng đòi hỏi rằng các vật liệu xây dựng sử dụng trong các khu vực mà bị hạn chế về hoàn thiện nội thất (xem ghi chú bên dưới) sẽ phải được phê chuẩn là vật liệu chống cháy bởi Bộ Địa chính, Hạ tầng và Giao thông. Giấy dán tường bị điều tiết bởi những điều khoản này. Những thủ tục này là cần thiết.

Ghi chú: Khu vực bị hạn chê về hoàn thiện nội thất. Cụm từ này chỉ những  khu vực được xác đinh trong mục 35, phần 2 của Luật Tiêu chuẩn Xây dựng. Những khu vực này chủ yêu gồm những nơi có đông người như nhà hát, rạp chiếu phim, bệnh viện, trường học, cửa hàng...

a) Giới thiệu về việc xác định những nhà bị xuống cấp

Quy định về việc xác định những nhà bị xuống cấp được đưa ra vào tháng Bảy năm 2002 theo một điều khoản được sửa đổi của Luật Tiêu chuẩn Xây dựng. Những quy định sau đã được đưa ra để xác định tình trạng của.một căn phòng. Muốn biết chi tiết, hãy liên hệ với Phòng Hướng dẫn xây dựng, Cục Nhà cửa, Bộ Địa chính, Hạ tầng và Giao thông.

-Cấm sử dụng các vật liệu có thể làm thoát ra chất chlorpyrifos.

- Quy định về việc sử dụng các vật liệu xây dựng có thể làm thoát ra chất formaldehyde và việc bắt buộc lắp hệ thống thông gió trừ nhà gỗ thông thường và thoáng gió.

b) Việc phê chuẩn vật liệu dán tường chống cháy

Vật liệu dán tường chống cháy được phê chuẩn bởi Bộ Địa chính, Hạ tầng và Giao thông nếu đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về chống cháy. Trong trường hợp giấy dán tường, việc phê chuẩn cụ thể được thực hiện dưới sự bảo hộ của Hiệp hội Vật liệu dán tường của Nhật Bản. Một tiêu chuẩn để phê chuẩn là vật liệu phải được lắp đặt phù hợp với tiêu chuẩn lắp đặt giấy dán tường năm 1983 đã được thừa nhận bởi Hiệp hội Vật liệu dán tường của Nhật Bản.

Các điều kiện chính phải đáp ứng là:

- Lớp chất chống cháy nằm bên dưới lớp bề mặt phải được xác định là chất chống cháy chứ không phải là chất chậm bật lửa theo quy định của pháp luật (đôi khi không quy định với vật liệu là kim loại). Hỗn hợp vật liệu dán tường và lớp đệm bên dưới phải bao gom chất chống cháy được xác định bởi những quy định về hoàn thiện nội thất. 

c) Việc kiểm tra vật liệu dán tường chống cháy

Sản phẩm vật liệu dán tường phải được kiểm tra chất lượng để có thể được phê chuẩn. Việc kiểm tra được thực hiện bởi Hiệp hội Vật liệu dán tường của Nhật Bản.Sản phẩm qua kiểm tra sẽ được ghi số hiệu kiểm tra trên nhãn sản phẩm. Sản phẩm không có số hiệu kiểm tra có thể không được coi là vật liệu dán tường chống cháy cho dù sản phẩm đó đã được phê chuẩn.

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xem chi tiết tại Phụ lục V.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Tiêu chuẩn Xây dựng:

Phòng Hướng dẫn xây dựng, Cục Nhà cửa, Bộ Địa chính, Hạ tầng và Giao thông

http://www.mlit.go.jp (chỉ có tiếng Nhật)

- Cơ quan cấp chứng chỉ và kiểm tra vật liệu dán tường chống cháy:

Hiệp hội Vật liệu dán tường của Nhật Bản

http://www.wacoa.topica.ne.jp  (chỉ có tiếng Nhật)

- Đạo luật chống cách bán hàng có thường không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm: Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng 

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.html 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1- Nhãn mác được phê chuẩn

Vật liệu dán tường chống cháy đã được phê chuẩn bởi Bộ Địa chính, Hạ tầng và Giao thông và đã đạt các tiêu chuẩn chống cháy quy định phải dán nhãn đã được phê chuẩn. Vật liệu mỏng như vật liệu dán tường phụ thuộc phần lớn vào tính chất chông cháy của lớp lót bên dưới. Hệ quả là việc phê chuẩn vật liệu dán tường chông cháy phụ thuộc vào phương thức lắp đặt. Nhãn mác được phê chuẩn, đọc là “Nhãn mác phê chuẩn vật liệu dán tường chống cháy: được gắn vào mặt ngoài của vật liệu sau khi được lắp đặt. Chỉ những vật liệu đạt tiêu chuẩn và đăng ký là đã có nhãn mác phê chuẩn mới có thể được dán nhãn mác tiêu chuẩn. Mục đích của yêu cầu này là làm rõ ràng trách nhiệm.

Thí dụ về nhãn mác phê chuẩn vật liệu dán tường chống cháy

	Được phê chuẩn bởi Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Vật liệu dán tường số 0001
	
	Được phê chuẩn bởi Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Vật liệu dán tường số 0004
	
	Được phê chuẩn bởi Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Vật liệu dán tường số 0006

	Vật liệu chống cháy
	
	Vật liệu ít cháy
	
	Vật liệu chậm bắt lửa

	Giấy dán tường

Hiệp hội Vật liệu dán tường của Nhật Bản 

Vật liệu được phê chuẩn
	
	Vật liệu dán tường bằng sợi nhân tạo

Hiệp hội Vật liệu dán tường của Nhật Bản 

Vật liệu được phê chuẩn
	
	Vật liệu dán tường đặc biệt

Hiệp hội Vật liệu dán tường của Nhật Bản 

Vật liệu được phê chuẩn


Nhãn đỏ


Nhãn xanh lá cây

   Nhãn xanh nước biển
V-3 RÈM

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6303
	Rèm đan
	Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng

Luật Chống cháy

Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6303
	Các loại rèm khác
	Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng

Luật Chống cháy

Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy dịnh pháp lý và thủ tục tại thời diểm nhập khẩu

Không có quy định cụ thể về việc gắn nhãn mác trên cơ sở quy định của pháp luật liên quan đến rèm

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời diểm bán

1- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Rèm phải có nhãn được quy định bởi Luật Gắn nhãn mác đối với hàng gia dụng (xem chi tiết tại Khoản 2 về Thủ tục gắn nhãn mác).

2- Luật Chống cháy

Luật chống cháy quy định rằng rèm sử dụng trong các tòa nhà công cộng và các cơ sở chống cháy khác, đặc biệt là những loại dưới đây, phải có sử dụng sản phẩm chậm bắt lửa. Những sản phẩm không có nhãn theo yêu cầu sẽ không được bán như là những sản phẩm chậm bắt lửa cũng như không được bày Ở mặt tiền của cửa hàng để bán như là sản phẩm chậm bắt lửa.

Muốn biết chi tiết, xin liên hệ Hiệp hội Hạn chế cháy của Nhật Bản.

3- Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất độc hại

Việc sử dụng ba hợp chất chậm bắt lửa sau trong các chất liệu làm rèm bị cấm bởi. Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất độc hại . Rèm được xử lý bởi những hợp chất này sẽ không được bán hoặc trưng bày Ở mặt tiền của cửa hàng với mục đích thương mại tại Nhật Bản.

Các sản phẩm có yêu cầu chậm bắt lửa và các cơ sở chống cháy có 
yêu cầu sử dụng các sản phẩm chậm bắt lửa

	Chất độc hại
	Tiêu chuẩn
	Nguy hại đến sức khỏe

	Tris (1-aziridinyi) phosphate (viết tắt: APO)
	Cấm
	Nguy hiểm đến tính mạng và cơ quan sinh sản

	Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate viết tắt: TDBPP) (hợp chất chậm bắt lửa)
	Cấm
	Gây ung thư

	Bis (2,3 - dibromopropy/) phosphate (hợp chất chậm bắt lửa)
	Cấm
	Gây ung thư


4- Đạo luật chống cánh bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xem chi tiết tại Phụ lục V.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách Thông tin và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Chống cháy:

Phòng Chống cháy, CƠ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn, Bộ Quản lý Công cộng, Nội vụ, Bưu chính và viễn thông

http://www.fdma.go.jp (chỉ có tiếng Nhật)

- Hiệp hội Hạn chế cháy của Nhật Bản

http://www.jfra.or.jp  (chỉ có tiếng Nhật)

- Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất độc hại:

Văn phòng An toàn Hóa chất, Phòng Thẩm định và Cấp phép, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.html 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1- Gắn nhãn mác theo quy định của Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng 

Nhãn mác của những sản phẩm dệt dựa trên Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng được xác định cả về nội dung và hình thức. Nhãn phải ghi thành phần vật liệu, độ co của vật liệu, hướng dẫn sử dụng (kể cả ký hiệu đồ họa), kích cỡ, tên của nhà sản xuất và thông tin liên hệ (địa chỉ và số điện thoại).

Thí dụ về Nhãn mác dối với Rèm
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2- Gắn nhãn mác theo Luật Chống cháy

Nhãn này phải được gắn trên tất cả các rèm sử dụng trong các tòa nhà chống cháy theo quy định của pháp luật

Thí dụ về nhãn ký hiệu chống cháy
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DANH MỤC CHẤT GÂY HẠI

	Các Luật quy định
	Các tòa nhà yêu cầu sử dụng vật liệu chậm bắt lửa

	Các cơ sở mà khói v.v.. có thể lan tỏa nhanh chóng và các hoạt động nhằm cứu hỏa và sơ tán có thể bị khó khăn trong trong trường hợp cháy
	Các tòa nhà cao tầng (có nghĩa là các tòa nhà cao trên 31m), các  công trình ngầm

	Các cơ sở được sử dụng bởi số lượng người đông không thể xác định
	Rạp hát, rạp chiếu phim, phòng biểu diễn, đấu trường, thính phòng công hoặc nơi hội họp

Tiệm ăn đêm, quán cà phê, hộp đêm hoặc các nơi khác

Phòng vui chơi hoặc sàn nhảy

Nhà hội họp, nhà hàng, hoặc các nơi khác tương tự

Các cơ sở phục vụ ăn uống

Cửa hàng, siêu thị, hoặc các cửa hàng bán lẻ/ nơi triển lãm

Nhà nghỉ, khách sạn hoặc các nơi khác tương tự

Phòng tắm hơi khô hoặc nứt, hoặc các nơi khác tương tự

Các phần của một tòa nhà là trụ sở của các cơ quan độc lập nằm trong danh mục quy định của Luật Chống cháy

Các quảng trường bán ngầm

	Các cơ sở được sử dụng bởi số đông không xác định mà lại gây khó khăn cho người sử dụng  trong trường hợp muốn di chuyển do đau ốm, thương tật, liệt, tuổi già hoặc còn quá ít tuổi
	Bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm khám bệnh hoặc nhà phụ sản

Trung tâm cho người già, nhà điều dưỡng, các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người già, các cơ sở cứu chữa, các cơ sở cải tạo, các cơ sở phúc lợi cho trẻ em (không phải là cơ sở đành cho bà mẹ và trẻ em và phúc lợi cho trẻ em) các cơ sở chữa trị tàn tật (chỉ đối với những người bị tàn phế về thể chất), các cơ sở chữa trị bệnh tâm thần và nơi điều dưỡng cho bệnh nhân tâm thần trước khi xuất viện.

Trung tâm chăm sóc trẻ em, trường dành cho người mù hoặc điếc, hoặc cho người chậm phát triển trí tuệ 

	Các cơ sở sử dụng nhiều rèm và gỗ dán dùng cho sàn lớn và có nhiều khả năng bị cháy do sức nóng từ đèn . . .
	Rạp chiếu phim hoặc phòng quay TV


Các tòa nhà (không gồm nhà Ở và phàn phụ nằm ngoài quy hoạch của đô thị), sàn của các xưởng làm việc, bồn chứa, các thiết bị sản xuất hóa chất hoặc các cấu trúc tương tự đang trong quá trình thi công 

	
	


2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên quy định của pháp luật

Không có các quy định gắn nhãn mác tự nguyện đặc biệt nào đối với rèm dựa trên các điều khoản của luật.

2.3- Gắn nhãn mác dựa trên cơ sở quy định ngành

Không có các quy định gắn nhãn mác tự nguyện đặc biệt nào đối với rèm dựa trên các điều khoản của luật.

 V-4 ĐỆM THAY GIƯỜNG

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9504
	Chăn lông trần
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật hiểm soát chất gia dụng có chứa chất gây hại

	9504
	Chăn len, các loại chăn khác
	Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

Luật hiểm soát chất gia dụng có chứa chất gây hại

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Nhập khẩu các mặt hàng chăn đệm không phải chịu bất kỳ hạn chế hay quy định nào.

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán hàng

1- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Hàng chăn đệm phải có nhãn mác như quy định của Luật. Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng (chi tiết xem Khoản 2 về qui trình gắn nhãn mác)

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm. "

Xem Phụ lục V để biết chi tiết

3- Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

Mặt hàng chăn đệm phải tuân thủ các tiêu chuẩn về hàm lượng hóa chất diệt côn trùng và các họp chất hạn chế cháy dựa trên cơ sở các quy định của Luật Kiểm soát chất gia dụng có chứa chất gây hại. Các nhà nhập khẩu và phân phối các mặt hàng chăn đệm không được bán, cho tặng hay trưng bày chăn đệm nhằm mục đích thương mại nếu như các mặt hàng đó không tuân thủ được các tiêu chuẩn này.

DANH MỤC CÁC CHẤT GÂY HẠI
	Chất gây hại
	Mục đích
	Tiêu chuẩn

	(Viết tắt) DTTB
	Trừ sâu
	30 ppm hoặc thấp hơn

	(Viết tắt) APO
	Trừ sâu
	Cấm sử dụng

	(Viết tắt) TDBPP
	Trừ sâu
	Cấm sử dụng


1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english.index.html 

Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại:

Văn phòng An toàn hóa chất, Phòng Đánh giá và Cấp phép, Cục An toàn Y -

Dược, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

- Luật chống cách bán. hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến Ncơươl tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng.

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Quy trình gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1- Gắn nhãn mác phù hợp với quy định của Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng 

Các điều khoản về gắn nhãn chất lượng các sản phẩm dệt may theo Luật Gắn

nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng quy định việc gắn nhãn mác trên vải bọc và vật liệu nhồi trong chăn đệm, tên và địa chỉ của người gắn nhãn mác (địa chỉ và số máy điện thoại). Ghi nhận rằng những sửa đổi trong Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng năm 1997 có bổ sung các mặt hàng chăn đệm vào danh mục các mặt hàng phải gắn nhãn mác chất lượng và bắt buộc nhãn mác phải nói rõ hàm lượng.

2- Quy định gắn nhãn mác về nước xuất xứ.

Chăn đệm là mặt hàng phải gán nhãn xuất xứ theo quy định của Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm và chịu sự quản lý của Ủy ban Thương mại Công bằng. Luật quy định cụ thể cách gắn nhãn mác đối với các mặt hàng nhập khẩu để bảo đảm rằng người tiêu dùng không phải nhận những thông tin gây hiểu lem về xuất xứ thực của hàng hóa.

2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Vải bọc và vật liệu nhồi trong chăn đệm tuân thủ đúng những hướng dẫn chứng nhận chống cháy do ấy ban Chứng nhận sản phẩm chống cháy ban hành theo đúng hướng dẫn của Cục Phòng cháy, chữa cháy thì được phép dán nhẵn chống cháy.

Việc gắn nhãn này không bắt buộc, nhưng một số địa phương có những quyết định hoặc những hướng dẫn hành chính khuyến nghị sử dụng những sản phẩm như thế trong các khách sạn, nhà nghỉ, tại các tòa nhà công cộng khác cũng như tại các cơ sở y tế và dịch vụ xã hội. Để được gắn những nhãn này, các sản phẩm chăn đệm phải được thử nghiệm độ chống cháy cũng như tìm độc tố. Để có thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ hiệp hội chống cháy Nhật Bản 

http://www.jfra.or.jp (chỉ có tiếng Nhật)

Mẫu nhãn hàng chống cháy
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2.3- Gắn nhãn tự nguyện dựa trên cơ sở quy định ngành

1- Nhãn G.F. (Hàng chăn đệm loại tốt)

Nhãn GF được gắn cho những mặt hàng tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn do Hiệp hội Hàng vật liệu nhồi toàn Nhật Bản quy định. Nhãn này cho thấy rằng sản phẩm đó đã qua thử nghiệm dưới sự giám sát của Hiệp hội và đã đạt được các tiêu chuẩn gắn nhãn mác thống nhất về tên sản phẩm, vật liệu và hướng dẫn sử dụng. Tất cả các mặt hàng chăn đệm đều được quyền thử nghiệm để được gắn nhãn.

Nhãn G.F.

[image: image6.jpg]



2- Nhãn Vàng

Các mặt hàng chăn đệm bằng lông tơ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn do Hiệp

hội Hợp tác xã sản phẩm lông tơ Nhật Bản đưa ra đều được quyền gắn Nhãn Vàng. Nhãn Vàng biểu thị sự tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng về vật liệu, kích cỡ và độ sạch mà Hiệp hội đưa ra.

Có 3 loại Nhãn Vàng được gắn cho hàng hóa loại này tùy thuộc vào kích cỡ của hàng hóa. Đó là: "Nhãn Vàng Mới - New Gold Label",  “Nhãn Vàng Cao cấp – Excel Gold Label" và "Nhãn Vàng Hoàng gia - Royal Gold Label". Tiêu chuẩn về kích thước để gắn những loại Nhãn Vàng này như sau:

	“Nhãn Vàng Hoàng gia - Royal Gold Label"
	165mm hay lớn hơn

	“Nhãn Vàng Cao cấp - Excel Gold Label"
	145mm hay lớn hơn

	“Nhãn Vàng Mới - New Gold Label"
	120mm hay lớn hơn


“Nhãn Vàng Hoàng gia - Royal Gold Label": “Nhãn Vàng Cao cấp - Excel Gold Label": “Nhãn Vàng Mới - New Gold Label"
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Ghi chú : Nhãn vàng Cao cấp có hình một hoạ tiết vàng trên nền đỏ

Nhãn Vàng Hoàng gia có cùng hoạ tiết trên màu vàng, trên nền vàng

3 – Nhãn hàng Len

Các mặt hàng chăn đệm bằng len đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Hiệp hội Len quốc tế (IWS) thì được gắn nhãn 100% len. Chỉ có những sản phẩm len 100% được sản xuất tại các cơ sở đã được phép của IWS mới được gắn nhãn hàng Len "Wool Mark".

Tiêu chuẩn gắn nhãn hàng Len 100% về chất lượng bao gồm cả những tiêu chuẩn về loại len, hàm lượng dầu và kỹ thuật làm chăn, cũng như các hướng dẫn khác về độ co và hàm lượng chất diệt côn trùng.

Nhãn Len
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TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHÃN VÀNG

CHO MẶT HÀNG CHĂN ĐÊM BĂNG LÔNG VŨ

1- Nhồi lông

1.1- Tỷ lệ vật liệu nhồi

Mỗi nhãn mác đều có quy định tỷ lệ lông tơ nằm trong mức 3%.

(Tuy nhiên, có một nguyên tắc là tỷ lệ lông tơ là chỉ số vật liệu cho hàng bằng lông)

Chỉ tính mỗi nhãn đều phải cho thấy rõ  những chỉ tính sau, không liên quan đến tỷ lệ lông tơ

	“Nhãn Vàng Hoàng gia - Royal Gold Label"
	Trên 165mm 

	“Nhãn Vàng Cao cấp - Excel Gold Label"
	Trên 145mm 

	“Nhãn Vàng Mới - New Gold Label"
	Trên 120mm


1- Độ tinh khiết. 
Trên 500 mm.

1.3- Hệ số ô-xi: 
Dưới 4,8 mg

1. 4- Phương pháp thử

Phương pháp thử đối với tất các các tiêu chuẩn trên đều áp dụng theo JIS L1903

1.5- Đối với các mặt hàng không phải chăn

Trong trường hợp các mặt hàng đó không phải là chăn thì vật liệu lông sẽ không chỉ phải đáp ứng được 4 tiêu chuẩn trên mà độ bền tại các đường viền, chỗ may chéo phải đáp ứng được những chỉ số sau:

Sức chịu keo và chịu giằng theo tiêu chuẩn của phương pháp Gián (JIS L1093) Sau khi đã giặt với bột giặt có chất khem nhẹ hoặc giặt khô (hệ thống đầu), thì sản phẩm vẫn phải có sức chịu giằng và chịu kéo trên 4,0kg/5cm2 khi vẫn đang còn ướt trong điều kiện nhiệt độ môi trường 800C.

2- Số mũi khâu tại điểm may

Trên 16 mũi/3 cm (kim khâu cỡ 11-14)

3- Giấy Chứng nhận xuất xứ

Cần phải có dấu chấp nhận của Hiệp hội Phân phối các mặt hàng chăn đệm bằng lông (D.P.S.C)

- Nếu không thì phải có giấy chứng nhận đã qua kiểm tra hay những ký hiệu đã chấp nhận của nhà sản xuất ban đầu.

V- HÀNG VẢI SỢI GIA DỤNG

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6302
	Vải trải giường, phủ giường
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Ngoại hối và Ngoại thương

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6302
	Vải trải bàn (khăn bàn, khăn ăn)
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Ngoại hối và Ngoại thương

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6302
	Đồ vải nhà bếp, vệ sinh (khăn, vải lót)
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Ngoại hối và Ngoại thương

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6302
	Các mặt hàng vải khác dùng trong nhà (gối, vải phủ, v.v…)
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Ngoại hối và Ngoại thương

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý tại thời điểm nhập khẩu

Luật Ngoại hối và Ngoại thương (Trật tự Kiểm soát Nhập khẩu)

Việc nhập khẩu trên 1m2 hàng vải lụa gia dụng đôi khi đã phải chịu sự điều tiết của Luật này. Trong khi không có hạn chế về khối lượng nhập khẩu, Thông báo Nhập khẩu đòi hỏi phải có xác nhận (xác nhận trước) rằng vật liệu nhập khẩu đó sẽ không được sử dụng để chế tạo lại thành sợi tơ để có thể sử dụng vào việc sản xuất ra quân áo bằng lụa. 

Để có thêm thông tin, xin liên hệ với Phòng Cấp phép, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán hàng

1- Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Các mặt hàng vải gia dụng phải đáp ứng yêu cầu về gắn nhãn của Luật tại thời điểm bán hàng (Chi tiết, xem Tiểu mục 2 về Quy trình gắn nhãn)

2 Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu 

Để biết chi tiết, xin xem Phụ luc V.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý:

- Luật Ngoại hối và Thương mại:

Phòng Cấp phép Thương mại, Cục Họp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Các vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng.

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

- Hiệp hội Những người dệt vải từ sợi gai và cói

http://www.asabo.com/index_en.htm 

- Trung tâm Chất lượng sản phẩm và Công nghệ dệt Nhật Bản

http://www.qtec.or.jp  (chỉ có tiếng Nhật)

2- Quy trình gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

- Các sản phẩm dệt gia dụng trong danh mục sau đây phải được gắn nhãn như quy định của pháp luật. Bảng sau liệt kê những thông tin phải có trên mỗi loại sản phẩm.

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

	
	Thành phần
	Gắn nhãn mác có biểu trưng đồ họa, hướng dẫn giặt tại gia đình
	Tên người gắn nhãn và địa chỉ liên hệ

	Vải trải giường
	X
	X
	X

	Vải bọc chăn, vỏ chăn chần, vỏ gối, vải trải giường
	X
	X
	X

	Khăn trải bàn
	X
	X
	X

	Khăn tắm
	X
	X
	X


Mẫu nhãn cho các mặt hàng dệt gia dụng
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2.2- Gắn nhãn tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Không có việc gắn nhãn tự nguyện dựa trên cơ sở quy định của pháp luật đối về hàng dệt gia dụng.

2.3- Gắn nhãn tự nguyện dựa trên cơ sở quy định ngành

Đối với những mặt hàng dệt gia dụng thì những nhãn cụ thể có thể tình nguyện gắn bao gồm nhãn SIF - SIF Mark, nhãn lụa - Sim Mark và nhãn gai - Hemp Mark và những nhãn khác.

V-6 ĐỒ GIA DỤNG

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9403
	Bàn và ghế
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9403
	Ghế, Sopha
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9403
	Tủ
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9403
	Giường 2 tầng
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9403
	Tủ ngăn kéo bếp
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9403
	Tủ đựng đồ trẻ em
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9403
	Đệm lò xo
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9403
	Khay đựng thức ăn
	Luật An toàn hàng tiêu dùng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9403
	Ghế trẻ em
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Nhập khẩu đồ dùng trong gia đình hầu như không bị điều tiết. Tuy nhiên những hàng đồ dùng gia đình có sử dụng da của một số loại thú hoang hay bekko có thể bị hạn chế nhập khẩu theo những điều khoản của Công ước Oa-sinh-tơn (công ước về Thương mại quốc tế đối với các loài động, thực vật đang gặp nguy hiểm) - Xem phần II-1 Giày - dép đa trong tài liệu này.

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán hàng

Một số đồ dùng trong gia đình chịu sự điều tiết của các quy định của Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng và Luật An toàn hàng tiêu dùng 

1- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Nhà nhập khẩu phải bảo đảm rằng nhãn hàng phai bảo đảm có đủ thông tin để cho phép người tiêu dùng có thể ra quyết định lựa chọn. Các sản phẩm phải gắn nhãn mác theo quy định của pháp luật bao gồm: 1- Bàn và bàn làm việc, 2- ghế tựa và 3- chân đựng bát đĩa. (Để có chi tiết, xem Khoản 2 về quy trình gắn nhãn).

2- Luật An toàn hàng tiêu dùng

Một số mặt hàng tiêu dùng mà cấu trúc, vật liệu và cách thức sử dụng chúng đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về an toàn được Luật coi là "Sản phẩm đặc biệt”.

Tiêuchuẩn an toàn được xây dựng nên cho mỗi loại sản phẩm như vậy. Các Sản phẩm đặc biệt phải được kiểm tra về sự tuân thủ đối với các tiêu chuẩn an toàn của chính phủ.

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ có ký hiệu PSC trên nhãn mác. Việc bán các Sản phẩm đặc biệt này khi không có ký hiệu PSC trên nhãn mác đều bị cấm. Đối với các đồ dùng trong gia đình, nôi dành cho trẻ em là sản phẩm được coi là Sản phẩm cực kỳ đặc biệt và vì thế bắt buộc phải có được k ý hiệu PSC.

3- Quy định tự nguyện trên co' sở của khu vực tư nhân: Ký hiệu SG

Trong số các đồ dùng trong gia đình, các mặt hàng như giường 2 tầng, tủ đựng đồ của trẻ em, đệm lò xo và ghế cho trẻ nhỏ sẽ do Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng xem xét và kiểm tra dựa trên cơ sở những tiêu chuẩn bảo đảm an toàn của sản phẩm.

Hiệp hội này cũng là cơ quan phát hành và gắn ký hiệu SG trên mỗi sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

4- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và trình bày gây hiểu lầm.

Xem Phụ lục V để có thông tin chi tiết

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách

Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

Luật An toàn hàng tiêu dùng (ký hiệu S):

Phòng An toàn sản phẩm, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống bán hàng có thưởng không chính đán bO' và trình bày gây hiểu lầm: Phòng Thương mại và người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng 

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Quy trình gắn nhãn

2.1- Gắn nhãn bắt buộc theo luật

1- Gắn nhãn mác theo quy định của Luật Gắn nhãn đối với chất lượng hàng gia dụng

Mẫu nhãn mác cho mặt hàng ghế và ghế bành

	Kích thước


Hình dáng bên ngoài
rộng x sâu x cao


Chiều cao của ghế


Cấu trúc


Hoàn thiện bề mặt

Vật liêu lót

Vật liêu chèn

Cảnh báo sử dụng 

Tên người gắn nhãn


2- Gắn nhãn phù hợp với Luật An toàn hàng tiêu dùng

Luật pháp quy định những tiêu chuẩn đối với mặt hàng khay đựng thức ăn cho trẻ em là Sản phẩm cực kỳ đặc biệt và vì thế bắt buộc phải có được k ý hiệu PSC. Xem Phụ lục IV.

3- Gắn nhãn mác theo quy định của Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (ký hiệu JIS)

Theo Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản, các tiêu chuẩn được đặt ra đối với chất lượng các sản phẩm công nghiệp. Các sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn JIS được quyền gắn nhãn có ký hiệu JIS. Những sản phẩm đã được chỉ rõ là đáp ứng tiêu chuẩn có thể được gắn nhãn trong số những sản phẩm thuộc hệ JIS (Hệ thống gắn nhãn mác có ký hiệu JIS). Hơn thế nữa, khi được gắn nhãn, phải nêu rõ những thông tin cụ thể xác định cho từng loại sản phẩm.

Ký hiệu JIS

[image: image10.jpg]



4- Gắn nhãn theo quy định của Luật An toàn hàng tiêu dùng (ký hiệu SG)

Trong số đồ dùng gia đình, giường 2 tầng, tủ ngăn kéo trong bếp, tủ cho trẻ em, đệm lò xo và ghế cho trẻ nhỏ là những mặt hàng thuộc hệ phải có ký hiệu SG do Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng đưa ra, cho phép gắn nhãn có ký hiệu SG trên những sản phẩm tự nguyện kiểm tra và được kiểm chứng đạt tiêu chuẩn an toàn. Khi xảy ra tai nạn dẫn đến thương vong, trong bất kỳ trường hợp nào do khiếm khuyết của sản phẩm có gắn nhãn ký hiệu SG, thì những thiệt hại đến 100 triệu yen sẽ được bồi thường. Tuy nhiên với điều kiện là những thiệt hại đó xảy ra và gây thương tổn đối với cá nhân. Xem phụ lục IV để có thêm chi tiết và địa chỉ liên hệ Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng

Ký hiệu SG
          [image: image11.jpg]



5- Gắn nhãn tự nguyện dựa trên cơ sở quy định ngành

Không gắn nhãn mác trên đồ dùng trong gia đình theo nguyên tắc của việc gắn nhãn tự nguyện trên cơ sở các quy định của ngành.

Dưới đây là phần tóm tắt những thủ tục cho việc xác nhận ký hiệu SG.

Để có thêm chi tiết, xin liên hệ với Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng: 

http://www.sg-mark.org/index-english.htm 

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN KÝ HIỆU SG

ĐỐI VỚI TỦ ĐỰNG ĐỒ NHÀ BẾP

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mặt hàng tủ bếp đa năng đứng độc lập, làm bằng

gỗ hay những vật liệu dạng gỗ được sự dụng chủ yếu trong hộ gia đình bình thường

làm tủ đựng trong bếp hoặc cho mục đích tương tự để chứa đựng các đồ bát đĩa hoặc vật dụng tương tự (và dưới đây được gọi là "tủ bếp")

1- Sức chịu lực va đập ngang

Khi có một lực tương đương 30kg tác động vào bên phải hay bên trái của tủ bếp liên tục 1.000 lần mỗi bên thì mức độ biến dạng tại những phần chịu lực tác động, cách sàn 900 mm không quá 15mm và vì theo tủ không bị long lẻo hay biến dạng tại tất cả các cấu kiện vượt quá mức có thể sử dụng bình thường với công dụng là tủ bếp.

2- An toàn

a) Khi tủ bếp bị kéo tới, kéo lui với lực 3 kg thì tủ không được đổ.

b) Trong trường hợp tủ bếp có các ngăn kéo và khi kéo ngăn kéo ra với một lực 15 kg thì tủ không bị đổ hay bị vỡ hay biến dạng các thành phần vượt quá mức có thể sử dụng tủ một cách bình thường.

c) Nếu các tủ bếp có cánh cửa thì khi các cánh cửa mở ra và có một lực 10kg tác động vào cửa thì tủ không bị đổ hay vỡ, hay biến dạng các thành phần tới mức tủ không thể sử dụng bình thường được.

d) Nếu tủ có cửa lật và ngăn kéo để lật ra thành bàn, nếu có một lực 30kg tác động vào cửa lật và bàn thì tủ không đổ và các thành phần của tủ không bị vỡ, biến dạng đến mức tủ không thể sử dụng bình thường được.

3- Sức bền của ngăn kéo

Sức bền của ngăn kéo phải thỏa mãn những điều kiện sau:

a) Khi có một tải trọng long đặt cân bằng bên trong ngăn kéo và được để nguyên như vậy trong 24 giờ trong khi ngăn kéo được kéo ra 2/3 thì không có hiện tượng ngăn kéo bị lỏng lẻo hay biến dạng các thành phần cấu tạo đến mức ngăn cản công dụng bình thường của tủ bếp.

b) Khi lắp tấm thành bên cạnh của ngăn kéo mà phần giữa của cạnh trên của ngăn kéo bị kéo ngược trở lại với lực keo là 15kg thì không được phép có bất kỳ cạnh nào bật ra hay biến dạng các thành phần đến mức ngăn cản công dụng bình thường của tủ bếp.

4- Sức bền của tay nắm và các thành phần khác

Khi đang lắp tay nắm mà tay nắm bị kéo ra với lực 30kg theo cả 3 hướng: kéo về phía sau, kéo lên hay kéo xuống, kéo sang bên phải hoặc trái thì không được xảy ra bất kỳ tình trạng lỏng rẻo nào hay biến dạng các thành phần đến mức cản trở công dụng bình thường của tủ bếp.

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG

ĐỆM LÒ XO DÙNG TRONG GIA ĐÌNH

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mặt hàng đệm lò xo sử dụng để nằm thông thường trong các gia đình.

1. Bề ngoài

Hoàn toàn không có khiếm khuyết, biến dạng nào. Đường may và hoàn thiện sản phẩm phải tốt.

Không có bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra tình trạng gây khó chịu cho người sử dụng

2- Khoảng cách bắt cháy sẽ không lớn hơn 50 mm theo bất cứ hướng nào từ nguồn lửa.

3- Mùi hôi

Không có mùi khó chịu nào.

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG

GHÊ KHÔNG CHÂN DÙNG CHO PHÒNG TATAMI

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mặt hàng ghế không chân, mỗi ghế dùng cho một người trong các phòng Tatami Ở các hộ gia đình bình thường.

Ghế được phân loại như sau:

Loại A: Phàn lưng ghế có thể gập lại và góc nghiêng có thể điều chỉnh được.

Loại A1: Toàn bộ cả ghế không chân được bọc bằng vật liệu mềm.

Loại A2: Toàn bộ cả ghế không chân không được bọc bằng vật liệu mềm.

Loại B: Lưng ghế có thể gấp lại và góc nghiêng có thể điều chỉnh được.

Loại C: Lưng ghế không thể gấp lại được.

1. Bề ngoài, cấu trúc và kích thước

Bề ngoài, cấu trúc và kích thước của ghế không chân được quy định như sau:

a) Hoàn thiện mặt ngoài phải tốt, không có cạnh sắc, vết trầy xước, nứt nẻ, v.v... có khả năng gây thương tích đối với con người.

b) Việc lắp ghép các cấu kiện phải chặt chẽ, không trầy xước, hư hỏng, biến dạng có thể cản trở đến việc sử dụng bình thường.

c) Ghế không chân loại A sẽ có cấu trúc cho phép thay đổi dễ dàng theo từng nấc và đều có khóa chốt tại mỗi nấc như thế.

d) Linh kiện để lắp ghép ghế phải có cơ chế khóa. Phần khớp nối chuyển động được phải có bọc hoặc làm tương tự và phần bọc đó không dễ dàng bị tung ra khi sử dụng hoặc linh kiện để lắp ghép đó phải là kiểu không tạo nên kẽ hở nguy hiểm trong khi chuyển động.

Ghế đặt trên sàn phải vững chắc.

2- Sức bền

Sức bền của ghế không chân được quy định như sau:

a) Khi có một tải trọng được đặt trên mặt ghế hoặc trên tựa lưng thì các cấu kiện của ghế không bị rách, xé, không bị hư hại hay biến dạng đến mức cản trở việc sử dụng bình thường.

b) Khi ném một bao cát 20kg lên phần giữa lưng ghế dưới góc tác động lực là 250 thì các cấu kiện của ghế không bị nứt, vỡ, hư hỏng hay biến dạng đến mức làm cho ghế không thể sử dụng được bình thường.

c) Ghế tựa không chân có tay vịn, khi có một sức tải chất lên tay vịn thì các cấu kiện của ghế không bị nứt, xé, hư hỏng hay biến dạng đến mức làm ghế không thể sử dụng bình thường được.

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN KÝ HIỆU SG

CHO MẶT HÀNG GIUỜNG 2 TÂNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những giường 2 tàng khi sử dụng trong những điều kiện gia đình cho trẻ em 2 tuổi trở lên khi độ cao từ mặt sàn phòng cho đến mặt giường tầng trên không dưới 900mm. (Dưới đây gọi là giường)

Giường được phân loại như sau:

Giường không tháo rời được: Là loại giường mà tầng trên và tầng dưới của thường không thể tách rời nhau được.

Giường tháo rời được: Là loại giường mà tầng trên và tầng dưới của thường có thể tách rời nhau được. Đồng thời một chiếc giường mà phần tàng trên và tầng dưới có thể bán riêng lẻ được cũng được phân loại là giường tháo rời được.

1- Kích thước của mỗi phần sẽ đáp ứng những yêu cầu sau:

a) Khoảng cách từ sàn nhà tôi mặt trên của tầng giường trên không quá 1200mm. Khi một chiếc giường đa năng có thêm những phần khác như tủ hay ngăn

kéo, bàn viết hay những cấu kiện tương tự khác và có ký hiệu dễ nhận tại một điểm dễ thấy trên thân thương cho thấy rằng thường không dùng chó trẻ em dưới 10 tuổi thì khoảng cách từ mặt sàn cho đến mặt trên của tầng trên không được vào quá 1500mm.

b) Khi giường có một đoạn hở tại lan can hay khung giường ở tầng trên để lắp thang thì chiều dài của đoạn hở đó không được vượt quá 500mm.

c) Khoảng cách từ mặt trên của tầng giường trên cho đến điểm thấp nhất của

cạnh trên lan can (phần cong của tại đầu ống lan can, phần cắt vát tại đầu lan can trong trường hợp lan can làm bằng gỗ, v.v... sẽ không được coi là điểm thấp nhất. Định nghĩa này sẽ được áp dụng từ đây trở đi), không được nhỏ hơn 250mm. Trong khi đó, khoảng cách từ mặt trên của tầng trên cho đến điểm thấp nhất của của góc trên của thành giường phía trước và phía sau không được nhỏ hơn 300mm. Những yêu cầu này sẽ không được áp dụng đối với phía cạnh thường không có lan can, thành trước hay thành giường phía sau.

Trong trường hợp thường có bán kèm luôn cả đệm, thì các khoảng cách trên sẽ tính từ mặt trên của đệm.

2- Sức bền tổng thể

Sức bền tổng thể của thường sẽ đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

a) Khi có các bao cát, tổng trọng lượng là 180 kg đặt ở giữa mặt giường tầng trên và đang dưới (trong trường hợp thường có thêm một giá ở phía trước hoặc phía sau thì bổ sung thêm phần tải trọng gồm các bao cát nặng đến 60 kg đặt trên giữa mặt giá đó) trong thời gian liên tục 30 phút, mà không xảy ra tình trạng nứt vỡ, long mộng hay biến dạng đến mức có thể làm cho thường không thể sử dụng bình thường được.

Trong trường hợp tầng dưới được sử dụng như thường thì các điều kiện trên cũng sẽ được áp dụng.

b) Khi túi cát, tổng trọng lượng lên đến 60kg được đặt ở giữa tầng giường trên, đồng thời một tải trọng 45 kg được đặt lần lượt trượt theo hướng về phía trước rồi về phía sau 10 lần liên tục, thường không bị nứt vỡ, tụt khớp nối hay biến dạng đến mức không thể sử dụng bình thường.

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN KÝ HIỆU SG

CHO MẶT HÀNG GHẾ TRẺ EM

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những loại ghế dành cho trẻ em dùng trong gia đình, làm bằng gỗ, kim loại hay vật liệu tổng hợp (dưới đây gọi là "ghế") (Ghế cao dành cho trẻ em không áp dụng).

Ghế trẻ em được phân loại như sau:

Loại l: Là loại ghế không có khung đỡ gắn vào thân ghế. Thuật ngữ "khung đỡ" sử dụng trong tài liệu này là chỉ phần bàn gắn liền với thân ghế để ngăn không cho trẻ ngã hoặc tương tự.

Loại 2: Là loại ghế có khung đỡ gắn vào thân ghế.

1- Hình thức, kích thước và cấu trúc

Hình thức, kích thước và cấu trúc của ghế sẽ phải đáp ứng những điều kiện sau:

a) Trong trường hợp ghế có lò xo, lò xo đó phải được bọc và lớp bọc' không dễ bị tháo.

b) Ghế phải không có các kẽ hở có kích thước từ 5 mm (bên trong) cho đến 13 mm (bên ngoài)

c) Trong trường hợp là ghế thuộc loại 2 bên trên, mặt trên của khung đỡ phải

phẳng và trơn không có các vết sần nhỏ.

d) Khoảng cách từ mặt sàn cho đến điểm giữa của thanh xà trước của mặt ghế không được vượt quá 260 mm.

đ) Chiều cao của lưng ghế không nhỏ hơn 200mm.

e) Trong trường hợp ghế thuộc loại 1, khoảng cách từ mặt ghế đến điểm sau của mặt trên khung đỡ không được nhỏ hơn 180 tâm và không lớn hơn 240 mm.

g) Trong trường hợp ghế có dây buộc hoặc băng buộc chéo để ngăn không để trẻ bị ngã, ghế phải đáp ứng được các điều kiện sau. Trong trường hợp ghế thuộc loại 2 thì luôn phải có băng buộc chéo.

2- Độ ổn định

Ghế không đổ khi để nghiêng một góc 20 độ.

3- Độ bền

Độ bền của ghế phải đáp ứng được những điều kiện sau:

a) Không có bất kỳ chỗ vỡ, tụt mộng nào hay bị biến dạng đến mức không thể sử dụng bình thường được khi có một bao cát nặng rộng được thả rơi liên tục và giữa mặt ghế từ độ cao 150 tâm liên tục 250 lần.

b) Không bị nứt vỡ, tụt mộng hay bất kỳ sự biến dạng nào đến mức làm cho ghế không thể sử dụng bình thường được khi một tải trọng 30 kg được chất lên tựa lưng ghế.

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI

MẶT HÀNG TỦ CHO TRẺ EM

Tiêu chuẩn này áp dựng cho loại tủ đứng độc lập, chủ yếu làm bằng gỗ nay vật liệu dạng gỗ chủ yếu được thiết kế để sử dụng trong gia đình để giữ quần áo trẻ em hoặc những vật dụng tương tự (sau đây được gọi là "tủ).

1- Hình thức và cấu trúc

Hình thức và cấu trúc của một tủ sẽ phải đáp ứng được những điều kiện sau:

a) Mặt các cấu kiện phải tốt, bóng, không có cạnh sắc, nhọn, khiếm khuyết, nứt vỡ, v.v có thể gây thương tích cho người.

b) Tay nắm lắp trên các cấu kiện của tủ, thí dụ như trên ngăn kéo, cánh cửa, v v . phải hợp lý và cho phép người sử dụng có thể đóng, mở của tủ hay ngăn kéo một cách nhẹ nhàng và an toàn.

2- Sức bền chống lực kéo

Khi có một lực 30kg lần lượt tác động vào cạnh bên phải hay bên trái liên tục

cho đến 1.000 làn mỗi bên thì độ lõm của tủ tại độ cao 900mm kẻ từ đáy tủ không được vượt quá 15mm và tất cả các thành phần, cấu kiện của tủ không bị lỏng lẻo hay biến dạng đến mức tủ không thể sử dụng bình thường được.

Yêu cầu này không áp dụng cho những tủ có độ cao dưới 900mm.

3- Độ ổn định

Độ ổn định của tủ sẽ phải thỏa mãn nhưng điều kiện sau:

1- Khi tủ bị tác động một lực kéo 3kg về phía trước hay phía sau, tủ không bị đổ.

2- Nếu tủ có ngăn kéo, khi kéo ngăn kéo ra và có một trọng lượng 15kg đè lên ngăn kéo thì tủ hay ngăn kéo không bị đổ, vỡ hay biến dạng đến mức không thể sử dụng bình thường được.

3- Nếu là tủ có cánh cửa, khi cánh tủ mở và có một trọng lượng lượng long đè lên cánh của thì cánh hay tủ không bị đổ, bị nứt vỡ hay biến dạng đến mức tủ không thể sử dụng bình thường được.

Điều kiện này không áp dụng đối với các loại tủ sau:

a) Những tủ có độ cao dưới 950mm.

b) Những tủ có phần mở ra nhỏ hơn 650mm mà tại một điểm để nhận trên thân tủ có ký hiệu rõ ràng nói rằng tủ chỉ có thể được sử dụng sau khi đã gần lên tường hoặc nơi tương tự bằng những linh kiện an toàn thông thường được bán kèm luôn cùng với tủ.

TIÊU CHUẨN CỘNG NHẬN KÝ HIỆU SG

CHO MẶT HÀNG NÔI TRẺ EM

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với giường dành cho trẻ em (chỉ giới hạn đối với những loại nôi chủ yếu dùng trong gia đình để chăm sóc hoặc cho trẻ dưới 24 tháng

tuổi ngủ, nhưng không bao gồm loại nôi quay) (dưới đây gọi là "nôi").

1- Tất cả các loại nôi không được có khiếm khuyết, nứt vỡ, kêu rít, v.v... có thể gây thương tích trên tay chân trẻ.

2- a) Tất cả các thành phần cấu kiện của nôi phải vững chắc, được lắp ghép an toàn vào nôi mà không bị lỏng lẻo sau này.

b) Những phần chuyển động của nôi phải có cấu trúc vững chắc để có thể hoạt động trơn tru, bình thường.

3- Phần mặt nôi phải có cấu trúc vững chắc, được gắn chặt, an toàn vào thân nôi và không dễ bị tuột ra trong quá trình sử dụng.

4- Nôi có kiểu mở hay có thanh trượt Ở khung phía trước phái có cấu trúc vững chắc để trẻ không bị ngã hay trượt theo khung nôi.

5- Nôi có bánh xe phải có cơ cấu giữ nôi không chạy trong khi đang sử dụng

6- Những phụ kiện khác của nôi phải được gắn vào thân nôi để không có gì bất thường khi kéo các phụ kiện đó với một lực 147,1 N (15kg).

7- Trong khoảng 80cm kể từ mặt nôi, không được có bất cứ cấu trúc gì như thanh đỡ mà trẻ có thể gác chân lên. Tuy nhiên điều kiện này không áp dụng đối với những nôi trẻ em mà trên nôi, tại một điểm dễ nhận có ký hiệu thông báo rằng nôi có thể được sử dụng sau khi đã tháo phần mặt nôi khi trẻ đã có thể đứng và tập đi với công cụ hỗ trợ (về tiêu chuẩn này, những kiểu nôi như trên được gọi là "ghế chơi và nôi".) 

8- Khoảng cách giữa hai thanh khung nôi và giữa thanh khung nôi và phần đỡ không được lớn hơn 85mm. 

9- Chiều cao từ mặt trên của mặt nôi lên đến thanh khung nôi trên cùng không được nhỏ hơn 60cm. (Trong trường hợp "ghế chơi và nôi" thì khoảng cách này không được nhỏ hơn 35 em).

10- Khi nôi có khung dạng thanh trượt thì khoảng cách giữa thanh khung nôi

phía trên cùng và thanh khung nôi đưa cùng đến các cột 'trung nôi phía trái vụ phía

phải đều không được lớn hơn 5mm.

11- Khi có một bao cát rộng được thả rơi lên điểm giữa mặt nôi từ độ cao 20 em liên tục 250 lần thì nôi cũng không có hiện tượng gì bất bình thường.

12- Khi có một trọng lượng 294,2 N (30kg) được đặt trên điểm giữa của thanh khung nôi phía trước, phía sau hay bên cạnh thì cũng không gây hiện tượng bất thường gì tại các cấu kiện này.

13- Khi một lực kép 147,1 N (15kg) tác động vào điểm giữa của khung nôi thì cũng không gây nên hiện tượng bất bình thường nào như các khớp nối bị rời ra chẳng hạn. 

14' Khi có một lực kép 196,1 N (20kg) tác động lên điểm giữa của thanh khung nôi phía trước, phía sau hay bên cạnh thì cũng không gây hiện tượng bất thường gì tại các cấu kiện này.

15- Khi có một trọng lượng 294,2 N (30kg) tác động lên điểm giữa cạnh trước của mặt nạ liên tục trong 10 phút thì không làm phát sinh hiện tượng gì bất thường ở các bộ phận này.

16- Trong trường hợp những nôi này có khung nôi có lưới hoặc được bọc, khi có một lực 196,1N (20kg) tác động vào điểm giữa của lưới hay phần bọc thì cũng không gây nên hiện tượng bất thường gì.

17- Trong trường hợp các nôi này có lưới bọc thì lỗ lưới phải đủ nhỏ để không cho một vật có đường kính 25mm chui lọt.

18- Phía trên đỉnh cột nôi phải có cấu trúc để không có cạnh sắc, nhọn dễ móc vào quần áo của trẻ và không có cạnh cao hơn 15mm từ trên đỉnh cột đỡ của khung nôi. Tuy nhiên điều kiện này không áp dụng đối với nôi có chiều cao trên 80mm tính từ mặt trên của mặt nôi cho đến đỉnh cột của khung nôi. 

19- Khi có một trọng lượng 294,2 N (30kg) tác động trên điểm giữa mặt ngoài của thanh đỡ phía trên của khung trượt liên tục 30 lần thì mức độ cong lõm của thanh lan can trên cũng không nhiều hơn 30mm và không có gì bất thường tại các thành phần cấu kiện đó.

20- Khi có một bao cát rộng được thả rơi lên điểm giữa, mặt trong của thanh đỡ cho phần khung nôi phía trước, phía sau hay bên cạnh thì cũng không gây nên hiện tượng bất thường gì Ở những thành phần cấu kiện này.

21- Những thành phần thuộc phần khung phía trước, phía sau và bên cạnh nằm trong khoảng cách mặt nôi 15cm phải có cấu trúc bền vững.

22- Trong trường hợp nôi có sử dụng nhựa hoặc sơn tổng hợp, thì phải tuân thủ các quy định của Điều 4 "Đồ chơi" Quyết định số 370 ban hành năm 1959 của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi theo Luật Vệ sinh thực phẩm.

23- Trong trường hợp nôi có sử dụng các thành phần bằng vải dệt thì phải tuân thủ các quy định của Điều "Forma/dehyde" trong Phụ lục 1 của Quyết định số 34 ban hành năm 1974 theo Luật Quy định hàng gia dụng. Điều khoản này áp dụng cho các mặt hàng gia dụng phục vụ trẻ em dưới 24 tháng tuổi.
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